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ÔN TẬP

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức: 
- Củng cố kiến thức qua 2 chủ đề đã học.
- Hiểu được các tên gọi và ý nghĩa tên gọi của Hà Nội qua các giai đoạn lịch sử từ thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XIX.  
- Hiểu thêm về sự thay đổi vị thế của Hà Nội qua các thời kì trong giai đoạn này.
- Nhận biết được những lần giặc ngoại xâm đến Hà Nội từ thế kỉ X đến đầu thế kỉ XIX. Hiểu được thái độ, hành động của nhân dân trước nạn ngoại xâm từ thế kỉ X đến đầu thế kỉ XIX.
2. Năng lực: - Quan sát, phát hiện di sản văn hóa.
		   - Nhận biết những nét tiêu biểu của lịch sử Hà Nội và các tên gọi khác nhau của Thăng Long qua các triều đại
3. Thái độ:  
- Có ý thức giữ gìn và phát huy được truyền thống dựng nước và giữ nước của ông cha ta.
II. THIẾT BỊ VÀ TÀI LIỆU DẠY HỌC:
- GV: Giáo án và nội dung ôn tập
- HS: Xem lại các bài đã học.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC:
Hoạt động 1. Mở đầu
1. Kiểm tra bài cũ:
2. Giới thiệu bài mới: 
Hoạt động 2: Câu hỏi ôn tập
Câu 1. Em hãy kể các tên gọi của Hà Nội từ thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XIX?
- Đông đô do Hồ Quý Ly đặt tên       - Đông Quan do nhà Minh đô hộ và đặt tên 
- Đông Kinh do vua Lê Thái Tổ (Lê Lợi) đặt tên
- Bắc Thành do vua Quang Trung đặt tên
* Các tên gọi khác trong văn học 
- Trường An (Tràng An) - Phượng Thành (Phụng Thành);  - Long Biên
- Lonh Thành là tên viết tắt của kinh thành Thăng Long
- Hà Thành là tên viết tắt của thành phố Hà Nội
Câu 2. Trình bày vị thế của Hà Nội trong giai đoạn từ thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XIX?
- Về vị thế địa lí tự nhiên 
- Vị thế chính trị: Hà Nội là trung tâm chính trị, văn hóa lớn nhất cả nước
- Vị thế trung tâm giao thông: Hà Nội là đầu mối giao thông của cả nước
- Vị thế kinh tế 
Câu 3.  Dựa vào kiến thức đã học ở tiểu học em hãy kể tên những giặc ngoại xâm vào nước ta từ thế kỉ X đến đầu thế kỉ XIX ? 
- Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống
- Ba lần kháng chiến quân xâm lược Mông Nguyên của nhà Trần 
- Cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược
- Cuộc kháng chiến chống quân Xiêm của Nguyễn Huệ năm 1785
- Cuộc kháng chiến chống quân Thanh của vua Quang Trung năm 1789
Câu 4.  Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược của nhà Tiền Lê và nhà Lý diễn ra như thế nào ? 
a, Cuộc kháng chiến chống Tống của nhà Tiền Lê (981)
- Đầu năm 981 quân Tống Xuân lược nước ta theo hai đường thủy, bộ
- Lê Hoàn cho quân đóng cọc ở trên sông Bạch Đằng và chặn đánh quân bộ quyết liệt buộc giặc phải rút quân về nước
b, Cuộc kháng chiến chống Tống của nhà nhà Lý
- Năm 1075 Lý Thường Kiệt chủ động tấn công sang đất Tống đánh bại âm mưu xâm lược của nhà Tống 
- Năm 1077 đánh tan quân xâm lược Tống trên bờ sông Như Nguyệt
Câu 5. Trình bày nguyên nhân và ý nghĩa thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm ? 
a, Nguyên nhân thắng lợi:
- Tinh thần đkết các tầng lớp nhân dân, các thành phần dân tộc đều tham gia đánh giặc
- Sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cho mỗi cuộc kháng chiến.
- Có sự lãnh đạo của các vua với chiến lược, chiến thuật đúng đắn và sáng tạo   
- Tinh thần hi sinh, quyết chiến quyết thắng của toàn dân, mà nòng cốt là quân đội.
b, Ý nghĩa: - Góp phần xây đắp nên truyền thống chiến đấu của một nước nhỏ chống lại những kẻ thù mạnh hơn nhiều lần đến xâm lược.
- Để lại nhiều bài học quý báu về đoàn kết toàn dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
- Khẳng định sức mạnh của dân tộc Việt Nam, có ý nghĩa nâng cao lòng tự hào, tự cường chính đáng cho dân tộc ta, củng cố niềm tin cho nhân dân.
Câu 6.  Là học sinh, em cần phải làm gì để giữ gìn và phát huy được truyền thống dựng nước và giữ nước của ông cha ta?
- Luôn chăm ngoan, học giỏi, nghe lời ông bà cha mẹ. Phấn đấu học tập tốt để có thể cùng nhau đưa đất nước ta trở thành một cường quốc về tri thức.
- Thường xuyên trau dồi kiến thức mới, khoa học công nghệ để có thể theo kịp thời đại, tránh để đất nước bị tụt lại phía sau
- Am hiểm tốt lịch sử, hiểu được truyền thống để có thể hiểu rõ được trước đây ông cha ta đã dành độc lập như thế nào và sau này chúng ta cần giữ gìn ra sao.
- Tiếp thu và phát huy truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, xây dựng lòng yêu nước nồng nàn, ý thức trách nhiệm công dân, phát huy tinh thần sáng tạo, vượt khó khăn, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, phấn đấu vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.
 Hoạt động 3: Vận dụng 
Tìm hiểu và nêu tóm tắt diễn biến các cuộc khởi nghĩa trên 
Lập bảng thống kê các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm giai đoạn này
* Hướng dẫn học bài ở nhà : (2’)
- GV chốt toàn bài
- Chuẩn bị: Giấy, bút tiết sau kiểm tra giữa kì II.
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